
STT Họ và tên
Năm 

sinh
Chức vụ

Trình độ 

chuyên môn

Phân công chuyên môn năm học 
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nhiệm

Tổng số 

giờ giảm

Tổng số giờ 

thực dạy
GHI CHÚ

1 Lương Thị Kim Oanh 1967 Hiệu trưởng Đại học 
Phụ trách chung, sinh hoạt chuyên 

môn tổ văn phòng 70
0977343167

2 Nguyễn Thị Ngát 1966
P. Hiệu 

trưởng
Đại học 

Phụ trách chuyên môn giáo dục; 

PTTĐ; CSVC, theo dõi sinh hoạt 

chuyên môn tổ mẫu giáo 105

3 Ngô Thị Thiêm 1975
P. Hiệu 

trưởng
Đại học 

Phụ trách nuôi dưỡng,CSSK, 

 PCGD,  CNTT, theo dõi sinh hoạt tổ 

CM 1
105

0963972688

4 Nguyễn Thị Thủy 1979 Giáo viên Cao đẳng Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5 tuổi C
1400

0974723222

5 Nguyễn Thị Loan 1985 Giáo viên Đại học Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5 tuổi B
Tổ trưởng tổ 

mẫu giáo
105

1295
0782008068

6 Đỗ Thị Giang 1988 Giáo viên Đại học Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5 tuổi A
Bí thư chi 

đoàn
70

1330
0989471158

7 Đặng Hồng Thơ 1980 Giáo viên Đại học Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5 tuổi A CTCĐ 70
1330

0934368618

8 Nguyễn Thị Châm 1990 Giáo viên Đại học Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5 tuổi B
1400

0979964429

9 Nguyễn Thị Yến 1970 Giáo viên Đại học Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4 tuổi D
1400

0395368648

10 Trần Thu Hằng 1980 Giáo viên Cao đẳng Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ A
Tổ trưởng tổ 

nhà trẻ
105

1295
0365911879

11 Nguyễn Thị Mai 1967 Giáo viên Đại học Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3  tuổi B
Trưởng ban

 TTND
70

1330
0343621989

12 Nguyễn Thị Thắm 1982 Giáo viên Đại học Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4 tuổi B
1400

0377740966
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13 Phạm Thị Nhài 1979 Giáo viên Đại học Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4 tuổi A
1400

0967116269

14 Dương Thị Thu Trang 1994 Giáo viên Đại học Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3  tuổi A
1400

0968556311

15 Trần T. Quỳnh Nhung 1985 Giáo viên Đại học Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3 tuổi B
Tổ phó tổ 

nhà trẻ 1400
0389662790

16 Nguyễn Thị Mai 1968 Giáo viên Cao đẳng Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ A
1400

0338278495

17 Phạm Thị Hoa 1982 Giáo viên Đại học Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4 tuổi C
1400

0967162977

18 Trần Thị Liễu 1991 Giáo viên Đại học Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4  tuổiD
1400

0906180391

19 Nguyễn T. Lan Hương 1991 Giáo viên Đại học Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4 tuổi C
1400

0978718174

20 Phạm Thị Thuyên 1972 Giáo viên Đại học Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4 tuổi B
1400

0386782089

21 Lê Thị Tình 1990 Giáo viên Đại học Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ C
1400

0398696022

22 Đỗ Thị Trang 1986 Giáo viên Đại học Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5 tuổi C
1400

0936738621

23 Trần Thị Hiên 1988 Giáo viên Cao đẳng Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ B
1400

0982819190

24 Trần Thị Thu 1990 Giáo viên Cao đẳng Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ B
1400

0987813196

25 Nguyễn Thị Xuân 1987 Kế toán Đại học Kế toán kiêm VT - HC
Tổ trưởng 

VP
0974723222

26 Nguyễn Thị Hoài 1983 Y tế TC y sĩ Y sĩ đa khoa 0782008068

HIỆU TRƯỞNG

Lương Thị Kim Oanh
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